
 

 

 

SỞ GD & ĐT TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

Số:        /BC-THPT PBC 

V/v công khai tài sản công năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Kon Tum, ngày      tháng     năm            

 
 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 
 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

Căn cứ Công văn số 117/SGDĐT-KHTC, ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Sở GD & ĐT tỉnh Kon Tum về việc công khai tài sản công năm 2023; 

Trường THPT Phan Bội Châu báo cáo thực hiện các nội dung Công khai tài 

sản công năm 2023 theo quy định tại Điều 121, 122, 123, 124 Nghị định 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính như sau: (Biểu mẫu kèm theo) 

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

thực hiện theo Mẫu số 09a-CK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC; 

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp thực hiện theo Mẫu số 09b-CK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-

BTC; 

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác thực 

hiện theo Mẫu số 09c-CK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC; 

- Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mẫu số 09d-CK/TSC 

kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC; 

- Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực hiện 

theo Mẫu số 09đ-CK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC. 

Trường THPT Phan Bội Châu báo cáo theo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Kon Tum tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Báo cáo); 

- Lưu: VT, KT 

 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Thị Tuyết Hoa 
  

 

08 20 01 2024
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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phan Bội Châu

Mã đơn vị: 1106147

Loại hình đơn vị: Khối THPT

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 87.296

4 Tài sản cố định khác 87.296

Nhà để Xe học sinh - 2023 Cái 1 Việt Nam 2023 87.296

II Tài sản giao mới 203.826

4 Tài sản cố định khác 203.826

TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO Cái 1 AIKYO Việt Nam 2023 28.430

TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO Cái 1 AIKYO Việt Nam 2023 28.430

TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO Cái 1 AIKYO Việt Nam 2023 28.430

TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO Cái 1 AIKYO Việt Nam 2023 28.430

TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO Cái 1 AIKYO Việt Nam 2023 28.430

TV-LED SamSung
UA65AU8100-1

Cái 1
SamSung
UA65AU
8100

Việt Nam 2021 12.990

TV-LED SamSung
UA65AU8100-2

Cái 1
SamSung
UA65AU
8100

Việt Nam 2021 12.172
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TV-LED SamSung
UA65AU8100-3

Cái 1
SamSung
UA65AU
8100

Việt Nam 2021 12.172

TV-LED SamSung
UA65AU8100-4

Cái 1
SamSung
UA65AU
8100

Việt Nam 2021 12.172

TV-LED SamSung
UA65AU8100-5

Cái 1
SamSung
UA65AU
8100

Việt Nam 2021 12.172

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Phó Hiệu trưởng

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Tuyết Hoa

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Bùi Vũ Phương
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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phan Bội Châu

Mã đơn vị: 1106147

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09b-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2023

STT
Danh mục trụ sở làm
việc, cơ sở hoạt động

sự nghiệp

Công khai về đất

Diện
tích

(m2)

Giá trị
quyền sử
dụng đất
theo sổ kế

toán

(Nghìn
đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

(m2)

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử dụng khác

Công khai về nhà

Năm
sử

dụng

Tổng
diện

tích sàn
sử dụng

(m2)

Giá trị theo sổ kế
toán (Nghìn đồng)

Nguyên giá
Giá trị còn

lại

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
hỗn
hợp

Sử dụng khác

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

1

Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất
số CĐ 491782 tại
Thôn Plei Sar, Xã
Ia Chim, Thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon
tum

33.535 12.072.600 33.535

2
Nhà bảo vệ sân bê
tông

2018 30 299.832 179.839 30

3

Nhà học bộ môn 04
phòng, sân bê tông
tại Thôn Plei Sar,
Xã Ia Chim, Thành
phố Kon Tum, tỉnh
Kon tum

2016 353 4.173.621 2.838.062 353

4 Phòng học 6 lớp 2011 566 2.871.495 1.493.178 566
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STT
Danh mục trụ sở làm
việc, cơ sở hoạt động

sự nghiệp

Công khai về đất

Diện
tích

(m2)

Giá trị
quyền sử
dụng đất
theo sổ kế

toán

(Nghìn
đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

(m2)

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử dụng khác

Công khai về nhà

Năm
sử

dụng

Tổng
diện

tích sàn
sử dụng

(m2)

Giá trị theo sổ kế
toán (Nghìn đồng)

Nguyên giá
Giá trị còn

lại

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
hỗn
hợp

Sử dụng khác

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

5

Phòng học 6 lớp,
Khu nhà hiệu bộ tại
Thôn Plei Sar, Xã
Ia Chim, Thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon
tum

2012 527 5.239.378 2.934.052 527

Tổng cộng: 33.535 12.072.600 33.535 1.476 12.584.326 7.445.131 1.476

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Phó Hiệu trưởng

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Tuyết Hoa

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Bùi Vũ Phương
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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phan Bội Châu

Mã đơn vị: 1106147

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: ..............

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 96 3.845.600 2.233.987 1.611.613 1.127.250

Năm 2010 2 21.800 21.800

1 Máy tính bàn CMS Phòng chuyên môn 1 10.900 10.900

2 Máy tính bàn CMS Phòng Văn phòng 1 10.900 10.900

Năm 2011 3 53.542 53.542 4.200

1 Máy chiếu Acer Máy móc thiết thị dạy học 1 30.000 30.000

2 Máy vi tính FPT Phòng Máy 1 1 13.042 13.042

3 Phần mềm Misa Net 2012 Phòng Kế toán 1 10.500 10.500 4.200 x

Năm 2012 1 200.000 200.000 90.000

1 Nhà để xe
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 200.000 200.000 90.000

Năm 2013 2 26.500 26.500

1 Máy vi tính bàn DPL Phòng Hiệu trưởng 1 13.000 13.000

2 Tivi Led Toshiba 40in Máy móc thiết thị dạy học 1 13.500 13.500

Năm 2014 1 30.000 30.000

1 Máy chiếu Optoma S2215 Máy móc thiết thị dạy học 1 30.000 30.000

Năm 2015 1 42.553 42.553 23.404

1 Nhà để xe giáo viên
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 42.553 42.553 23.404
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Năm 2016 5 142.680 142.680

1 Thiết bị chấm trắc nghiệm Máy móc thiết thị dạy học 1 71.360 71.360 x

2
Phần mềm tạo đề và chấm thi trắc
nghiệm

Phòng chuyên môn 1 27.320 27.320

3 Máy ảnh Phòng Hiệu trưởng 1 16.500 16.500

4 Máy điều hoà Sharp 12SEW Phòng Hiệu trưởng 1 12.500 12.500

5 Phần mềm quản lý trường học Phòng chuyên môn 1 15.000 15.000

Năm 2017 13 441.386 383.446 57.940 34.522

1 Màn hình chuyên dụng thông minh Máy móc thiết thị dạy học 1 30.000 30.000

2 Nguồn điện, 2...12V AC/DC, 5A Phòng bộ môn 1 13.750 13.750 2.750

3 Máy chiếu đa vật thể Máy móc thiết thị dạy học 1 48.950 48.950

4
Máy biến áp và truyền tải điện
năng đi xa

Phòng bộ môn 1 47.660 47.660 9.532

5 Màn hình chuyên dụng thông minh Máy móc thiết thị dạy học 1 30.000 30.000

6
Kính hiển vi kỹ thuật số với màn
hình hiển thị LCD

Phòng bộ môn 1 23.450 23.450 4.690

7 Máy chiếu đa vật thể Máy móc thiết thị dạy học 1 48.950 48.950

8 Hệ thống camera
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 21.450 21.450

9 Hệ thống âm thanh loa máy Máy móc thiết thị dạy học 1 18.990 18.990

10
Dao động ký, kỹ thuật số, 2 kênh,
30 MHz

Phòng bộ môn 1 34.000 34.000 6.800

11 Bộ thí nghiệm tĩnh điện biểu diễn Phòng bộ môn 1 53.750 53.750 10.750

12 Bộ máy vi tính lắp ráp để bàn I3 Phòng Thư viện 1 12.496 12.496

13 Hệ thống lọc nước
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 57.940 57.940
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Năm 2018 50 1.307.087 1.307.087

1

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

2

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

3

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

4

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

5

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

6

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

7

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

8

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

9

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

11

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

12

Máy tính cho thư viện Acer Veriton
X4650G, UPS cho máy tính
Maruson POW-700AGMV cộng
chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng Thư viện 1 21.270 21.270

13

Máy tính cho thư viện Acer Veriton
X4650G, UPS cho máy tính
Maruson POW-700AGMV cộng
chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng Thư viện 1 21.270 21.270

14

Máy tính cho thư viện Acer Veriton
X4650G, UPS cho máy tính
Maruson POW-700AGMV cộng
chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng Thư viện 1 21.270 21.270

15
Máy tính xách tay Acer
TralvelMate P449-M, cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 21.520 21.520 x

16
Máy tính xách tay Acer
TralvelMate P449-M, cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 21.520 21.520 x

17
Máy tính xách tay Acer
TralvelMate P449-M, cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 21.520 21.520 x

18
Máy tính xách tay Acer
TralvelMate P449-M, cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Phòng Phó hiệu trưởng
CM

1 21.520 21.520 x

19
Máy tính xách tay Acer
TralvelMate P449-M, cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 25.520 25.520 x

20 Máy tính xách tay HP Phòng Hiệu trưởng 1 25.000 25.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21
Tivi LG 55LV- 340C cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 28.749 28.749

22
Tivi LG 55LV- 340C cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 28.749 28.749

23

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

24

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

25

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

26

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

27

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

28
Âm ly di động không dây INNO
SM-A738

Máy móc thiết thị dạy học 1 10.000 10.000

29

Hệ thống âm thanh cố định (Hiệu
Toa, bao gồm: 01 Âm ly, 04 Loa
treo tường, 01 Bộ thu không dây,
01 Microphone không dây, 01
Micro điện có dây, 01Chân đế
Micro cộng chi phí lắp đặt vận
chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 25.149 25.149

30
Hệ thống âm thanh di động
SoundPlus TRAmp -USD cộng chi
phí lắp đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 24.999 24.999



QLTS.VN 6

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

32

Máy chiếu + Bút tương tác hồng
ngoại BenQ DX808ST + PW02 +
Màn chiếu 3 chân Wixi Lexin
ES7070M cộng chi phí lắp đặt vận
chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 40.400 40.400

33

Máy chiếu đa năng Casio XJ-
F210WN + Màn chiếu điện Wixi
Lexin ES7070M cộng chi phí lắp
đặt vận chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 51.127 51.127

34

Máy chiếu vật thể Newline TC-20P
+ Màn chiếu 3 chân Wixi Lexin
ES7070M cộng chi phí lắp đặt vận
chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 19.798 19.798

35

Máy chiếu vật thể Newline TC-20P
+ Màn chiếu 3 chân Wixi Lexin
ES7070M cộng chi phí lắp đặt vận
chuyển

Máy móc thiết thị dạy học 1 19.798 19.798

36

Máy chủ Aser AT350-F3, UPS cho
máy chủ Maruson ULT-W3KGMS,
Microsoft Windows Sever 2016
Standard License, Client Access
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 151.195 151.195

37
Máy Fax Canon L170 cộng chi phí
lắp đặt vận chuyển

Phòng Văn phòng 1 10.228 10.228

38
Máy in Laser Canon LBP 253X,
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng chuyên môn 1 13.519 13.519

39
Màn hình LED tương tác 65''
INNO ITV-650

Máy móc thiết thị dạy học 1 82.670 82.670

40
Máy quay KTS Sony HDR-PJ675
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng Hiệu trưởng 1 23.998 23.998

41
Máy scan Plustek PS4080U cộng
chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng Kế toán 1 24.499 24.499
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

42

Máy tính cho giáo viên Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV,
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 23.770 23.770

43

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

44

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

45

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

46

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

47
Máy phôtô Sharp AR-M460N cộng
chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng chuyên môn 1 100.358 100.358

48

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

49

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

50

Máy tính cho học sinh Acer
Veriton X4650G, UPS cho máy
tính Maruson POW-700AGMV
cộng chi phí lắp đặt vận chuyển

Phòng máy 2 1 17.820 17.820

Năm 2019 2 549.493 497.443 52.050 282.554

1 Nhà để xe học sinh
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 52.050 52.050 33.833 x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2
Tường rào bảo vệ khuôn viên
218,83m

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 497.443 497.443 248.722 x

Năm 2020 2 606.577 606.577 359.006

1
Tường rào bảo vệ khuôn viên  ( xây
dựng năm 2020 ; 214,865m)

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 594.227 594.227 356.536 x

2

Hệ thống 03 Camera KB Vision
KX -2003C4, nguồn 12V-2A,  03
Bộ chuyển tín hiệu Balum; 03Cáp
tín hiệu 6E

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 12.350 12.350 2.470 x

Năm 2022 3 132.860 132.860 91.936

1 Sân gạch trước nhà hiệu bộ 220m2
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 61.100 61.100 48.880 x

2 Ti vi LED 65 Inch
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 35.880 35.880 21.528 x

3 Ti vi LED 65 Inch
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 35.880 35.880 21.528 x

Năm 2023 11 291.122 229.446 61.676 241.627

1
TV-LED SamSung UA65AU8100-
4

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 12.172 12.172 9.737 x

2 Nhà để Xe học sinh - 2023
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 87.296 87.296 78.566 x

3 TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 28.430 28.430 22.744 x

4 TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 28.430 28.430 22.744 x

5 TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 28.430 28.430 22.744 x

6 TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 28.430 28.430 22.744 x

7 TIVI AIKYO ATV-UHD65EFO
Trường THPT Phan Bội
Châu

1 28.430 28.430 22.744 x

8
TV-LED SamSung UA65AU8100-
1

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 12.990 12.990 10.392 x

9
TV-LED SamSung UA65AU8100-
2

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 12.172 12.172 9.737 x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10
TV-LED SamSung UA65AU8100-
3

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 12.172 12.172 9.737 x

11
TV-LED SamSung UA65AU8100-
5

Trường THPT Phan Bội
Châu

1 12.172 12.172 9.737 x

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Phó Hiệu trưởng

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Tuyết Hoa

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Bùi Vũ Phương
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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phan Bội Châu

Mã đơn vị: 1106147

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09d-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán

(Nghìn đồng)

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn
khác

Giá trị còn
lại

Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có
thẩm quyền

Điều
chuyển

Bán
Thanh

lý
Tiêu
hủy

Xử lý
trong

trường
hợp bị
mất, bị

hủy hoại

Xử lý
khác

Kết quả xử lý
đến thời điểm

báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Đã nộp
tài

khoản
tạm giữ

Chưa
nộp tài
khoản

tạm giữ

Chi phí
xử lý

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Phó Hiệu trưởng

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Tuyết Hoa

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Bùi Vũ Phương
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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phan Bội Châu

Mã đơn vị: 1106147

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09đ-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản

Kinh doanh

Số
lượng/
diện

tích tài
sản

kinh
doanh

Hình thức
kinh doanh

Số tiền
thu được
từ việc
kinh

doanh
trong năm

(Nghìn
đồng)

Cho thuê

Số
lượng/
diện

tích tài
sản
cho
thuê

Đơn giá
thuê

Tên cơ quan,
đơn vị, tổ chức

thuê tài sản

Hợp đồng
cho thuê
tài sản

(số …,
ngày…)

Thời hạn cho
thuê

(từ ... đến ...)

Số tiền thu
được từ
việc cho
thuê tài

sản trong
năm

(Nghìn
đồng)

Liên doanh, liên kết

Số
lượng/
diện

tích tài
sản
liên

doanh,
liên kết

Đối tác liên
doanh liên

kết

Hình thức
liên doanh,

liên kết

Hợp đồng
liên doanh,

liên kết

(số …,
ngày…)

Thời hạn liên
doanh, liên

kết

(từ ... đến ...)

Số tiền thu
được từ
việc liên

doanh, liên
kết trong

năm

(Nghìn
đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Đất

II Nhà

III Xe ôtô

IV Tài sản cố định khác

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Phó Hiệu trưởng

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Tuyết Hoa

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Bùi Vũ Phương


